	UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG THCS THÁI SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II- NĂM HỌC 2021-2022
MÔN TIN HỌC LỚP 6

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

(Đề gồm 3 trang)


A. MA TRẬN :
	        Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng 
	- Biết được vật mang thông tin trong máy tính
	- Hiểu được mắt thường không thể tiếp nhận thông
	- Vận dụng tính được dung lượng byte trong máy tính
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1
0,4đ

4%
	
	2

0,8đ

8%
	
	2
0,8đ

8%
	
	
	
	5
2,0đ

20%

	Chủ đề 2: Mạng máy tính và 
	- Biết được các thành phần mạng máy tính 
	- Hiểu được cách kết nối Internet
-  Hiểu được lợi ích Internet đem lại 
	
	.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1
0,4đ

4%
	
	1

0,4đ

4%
	1

1,5đ

15%
	
	
	
	
	3
2,3đ

23%

	Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin 


	-Biết cách truy cập vào trang web

- Biết được cú pháp thư điện tử 
- Biết được tổ chức thông tin trên Internet.
	- Hiểu được các trình duyệt web
- Biết được cấu trúc một địa chỉ thư điện tử
	- Vận dụng các bước truy truy cập vào trang web 
	- Lấy cách truy cập vào trang web và cho ví dụ
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1
0,4đ
4%
	1

2,5đ

25%
	2
0,8đ

8%
	
	
	0,5

1,0đ

10%
	
	0,5

1,0đ

10%
	5
5,7 đ

57%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4
3,7đ

37%
	6
3,5đ

35%
	2,5

1,8đ

18%
	0,5
1,0đ

10%
	13
10đ

100%


B. ĐỀ:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng 
Câu 1: Vật nào sau đây được gọi là mang thông tin:



A. Tín hiệu đèn giao thông đổi màu, hôm nay trời nắng.



B. Đi qua đường, con số, văn bản, hình ảnh trên ti vi.



C. Tấm bảng, đèn giao thông, USB. 



D. Cả a, b, c đều đúng. 

Câu 2: Thứ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm những gì? 

A. Thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyển thông tin

B. Thu nhận, xử lý,  lưu trữ và truyển thông tin

C. Thu nhận, xử lý, truyển thông tin và lưu trữa

D. Xử lý,  thu nhận, lưu trữ và truyển thông tin

Câu 3: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

A. Dãy bit

B. Văn bản

C. Hình ảnh

D. Âm thanh

Câu 4: Giả sử một bức ảnh được chụp bằng một máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 12 MB. Vậy thẻ  16 GB có thể chứa bao nhiêu bức ảnh như vậy.

A. 8669
                    B. 5558                   C. 1365                    D. 4568

Câu 5: : Làm thế nào để kết nối Internet?

A. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được hỗ trợ cài đặt Internet

B. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được cấp quyền truy cập Internet

C. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet

D. Wi-Fi

Câu 6: - Để truy cập một trang web, thực hiện như sau: 


+ B1: Nhập địa chỉ của trang Web vào ô địa chỉ


+ B2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt 


+ B3. Nhấn Enter


A. 1-2-3



B. 2-1-3


C. 1-3-2

D. 2-3-1

Câu 7: Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:

A. Google chorne, cốc cốc, Mozilla Firefox, UC Browse, … 

B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…


C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word,…


D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

Câu 8 : Dữ liệu trong máy tính được mã hóa thành day Bit vì :

A. Dãy bit đáng tin cậy hơn                         B. Dãy bit  được xử lý dễ dàng hơn

C. Dãy bit chiếm ít dung lượng nhớ hơn     D. Dãy bit chỉ làm việc với hai kí hiệu 0 và 1

Câu 9: Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát:

A. < lop9b > @ < yahoo.com >

B.< Tên đăng nhập >@ < gmail.com.vn >

C.< Tên đăng nhập > @ < gmail.com  
D. < Tên đăng nhập>@<Tên máy chủ lưu hộp thư>

Câu 10: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?

A. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo biệc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giửa các máy.

B. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.

C. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng

D. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1:  Em hãy giải thích tại sao Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển?  (1,5đ)
Câu 2: Có điểm gì khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong cuốn sách với cách tổ chức thông tin trên Internet? (2,5đ)
Câu 3: a, Trình duyệt Web là gì? Em hãy nêu một số trình duyệt em biết? (1đ)
           b, Để truy cập vào một trang web nào đó em thực hiện như thế nào? (1đ)
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	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn: Tin học 6


I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Mỗi câu đúng được 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	A
	C
	C
	B
	A
	D
	D
	A


II. Tự luận: (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,5đ)
	 Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển bởi vì :

+ Internet làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến, đa dạng và phát triển như điều khiển từ xa, chế tạo tên lửa, chữa bệnh, đào tạo từ xa, …

+ Thúc đẩy việc truyền bá thông tin và tri thức.

+ Giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lý. 

+ Thay đổi nhận thức, cách thức tổ chức, vận hành các hoạt động của xã hội cũng như thay đổi phong cách sống của con người. 

+ Giúp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội.
	0,5 

0,25

0,25 

0,25 

0,25 



	2

(2,5đ)


	- Trong sách: Thông tin được tổ chức tuần tự theo chủ đề hoặc chương, bài, phần, nội dung từng phần. Khi người dùng cần tìm kiếm thông tin thì phải theo tuần tự, xem nội dung đó thuộc bài nào, chương mấy, ở trang nào trong sách. Đây là cách tổ chức tuyến tính.
- Trên WWW: Thông tin tổ chức dưới dạng siêu văn bản. Người sử dụng có thể dễ dàng truy cập để xem nội dung các trang web khi máy tính được kết nối với Internet. Các liên kết giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển đến một trang web cụ thể có liên quan đến nội dung cần quan tâm, không theo tuần tự. Đây là cách tổ chức phi tuyến tính.
	1,0

1,5

	3

(2,0đ)


	Trình duyệt Web là phần mềm ứng dụng giúp người truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet

- Một số trình duyệt Web: Cốc cốc, Chorne, Firefox,…

- Để truy cập một trang web, em thực hiện như sau: 

+ B1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt 

+ B2: Nhập địa chỉ của trang Web vào ô địa chỉ

Ví dụ: www.thanhnien.com.vn
+ B3. Nhấn Enter
	1,0

1,0


	Xác nhận của BGH
	Tổ chuyên môn
	Giáo viên ra đề

           Phạm Thị  Hòa


